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Phát triển công nghiệp hóa - hiện đại hóa

nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2006 - 2010
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 3495/2006/QĐ-UBND

ngày 16/10/2006 của UBND huyện Long Thành)

Phần I

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA NÔNG 

NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2001-2005.
I/- Đánh giá chung về kết quả đạt được:
Trong những năm qua huyện Long Thành đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế rất khả quan, mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm tăng 12,7% (Nghị quyết đề ra tăng 11-12%). Kinh tế trên địa bàn huyện liên tục tăng trưởng, đã thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp. Cơ cấu kinh tế năm 2005: Công nghiệp đạt 61%, dịch vụ đạt 22,8%, nông nghiệp đạt 16,2% (Nghị quyết đề ra công nghiệp 59%, dịch vụ 21%, nông nghiệp 20%). GDP bình quân đầu người năm 2005 đạt 11.910.000 đồng vượt 0,5% so với Nghị quyết đề ra.

- Công nghiệp trên địa bàn huyện có bước phát triển nhanh. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng bình quân hàng năm 17,8 %. Hiện nay trên địa bàn huyện có 367 công ty, doanh nghiệp với tổng số vốn đầu tư là 957 tỷ đồng. Trong đó có 291 công ty, doanh nghiệp được thành lập mới với mức vốn đầu tư 625,1 tỷ đồng chiếm 79 %  tổng số công ty, doanh nghiệp đã đầu tư. Thực hiện tốt công tác kêu gọi thu hút vốn đầu tư trong và ngoài nước, hiện nay có 114 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư là 1,19 tỷ USD.

- Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, mạng lưới thương mại, dịch vụ trên địa bàn huyện cũng phát triển nhanh. Tình hình thị trường hàng hóa tương đối ổn định, hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng thị hiếu và nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ liên tục tăng, mức tăng bình quân 5,26 % /năm. Mạng lưới chợ nông thôn có sự sắp xếp tương đối ổn định và từng bước phát triển, thực hiện được vai trò trao đổi hàng hóa nông sản phẩm, cung cấp hàng tiêu dùng cho dân cư phục vụ cho sản xuất và đời sống.

- Về nông nghiệp, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng bình quân 4,4 %/năm. Sản xuất nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng giảm diện tích cây trồng hàng năm, tăng diện tích cây trồng lâu năm, hình thành vùng sản xuất tập trung cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. Huyện đã xây dựng dự án chuyển đổi cơ 

cấu cây trồng, vật nuôi ở các xã dọc sông Đồng Nai, đến nay đã chuyển 595 ha lúa trong vùng dự án sang trồng cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản. Thành lập 32 câu lạc bộ năng suất cao, sử dụng các giống cây trồng có năng suất cao, chất lượng tốt, sản xuất rau an toàn, chương trình nạc hóa đàn heo… Bước đầu đã hình thành nhận thức ứng dụng công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra giá trị cao. Kinh tế trang trại phát triển mạnh dưới nhiều loại hình trồng trọt và chăn nuôi, hiện nay có 168 trang trại vừa và nhỏ, mặc dù bị ảnh hưởng của dịch cúm gia cầm nhưng chăn nuôi vẫn phát triển ổn định, tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp đạt 28% tăng 6,53% so với năm 2001. Về ngư nghiệp, có bước phát triển, người dân đã tận dụng diện tích mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhiều hộ đã đầu tư xây dựng ao nuôi theo quy trình công nghiệp đạt năng suất cao góp phần cải thiện đời sống nhân dân, đến nay toàn huyện có 536 ha nuôi trồng thủy sản. Về lâm nghiệp, công tác trồng rừng tích cực đẩy mạnh, đến nay toàn huyện trồng mới 264 ha rừng và trên 65.000 cây phân tán.

- Trong 5 năm qua, huyện tập trung xây dựng nhiều công trình trọng điểm phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: Xây dựng, nâng cấp sửa chữa trụ sở làm việc các xã, thị trấn; nhựa hóa đường vào trung tâm các xã và đường liên xã, liên ấp; tu bổ, nạo vét các công trình thủy lợi phục vụ tưới tiêu và thoát lũ…Điểm nổi bật trong các năm qua là huyện đã cố gắng, nỗ lực đưa mạng lưới điện Quốc gia về tận các xã, đến nay số hộ sử dụng điện trong toàn huyện đạt trên 96%, cơ bản đã hoàn thành điện khí hóa nông thôn, 107/107 ấp có điện sử dụng, toàn huyện đã đầu tư 75 km hệ thống đèn chiếu sáng đến các xã, song song với việc điện khí hóa nông thôn thì mạng lưới bưu chính viễn thông đã có bước phát triển rộng rãi trên địa bàn huyện, hiện nay bình quân có 12,5 máy điện thoại cố định trên 100 dân. Ngoài ra hầu hết các xã đã có hệ thống đài truyền thanh, giúp cho người dân nông thôn có được nhiều thông tin bổ ích, tạo điều kiện nâng cao kiến thức và sinh hoạt đời sống ngày càng tốt hơn.

- Tiếp tục thực hiện phát triển sự nghiệp giáo dục, huyện đã tập trung xác định đây là quốc sách hàng đầu cần được chú trọng quan tâm. Cụ thể trong những năm qua, huyện đã tăng cường đầu tư xây dựng, tu sửa cơ sở vật chất đảm bảo yêu cầu phục vụ tốt cho công tác giảng dạy và học tập, thực hiện kiên cố hóa trường lớp với tổng kinh phí là 37,613 tỷ đồng, xây dựng mới 305 phòng học, sửa chữa 98 phòng, trang bị bàn ghế học sinh, máy móc trang thiết bị với tổng kinh phí khoảng 3,8 tỷ đồng. Trên 97% đội ngũ giáo viên đạt chuẩn ở các bậc học, ngành học, đến nay toàn huyện có 68 trường học, 01 Trung tâm giáo dục thường xuyên và 01 Trung tâm dạy nghề  khu vực. 

Với phương châm phát triển sự nghiệp giáo dục, huyện đã nỗ lực, phấn đấu huy động 70-75% trong độ tuổi học chương trình mẫu giáo, 100% học sinh 6 tuổi vào lớp 1, tốt nghiệp tiểu học đạt trên 98,5%, tốt nghiệp trung học cơ sở đạt trên 95%, tốt nghiệp trung học phổ thông đạt trên 85%. Trong năm 2003 toàn huyện đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học cơ sở và đến nay có 5/19 xã, thị trấn đã hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông.

- Ở lĩnh vực y tế, nhiều trạm y tế được nâng cấp, xây dựng mới, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, các chương trình phòng chống dịch bệnh, chương trình y tế Quốc gia được thực hiện tốt, hàng năm đều đạt chỉ tiêu tỉnh giao (đạt trên 98%/năm), thường xuyên tăng cường giám sát, quản lý nguồn lây nhiễm HIV đối với số bệnh nhân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền dân số và kế hoạch hóa gia đình, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên duy trì ở mức1,12%. Mạng lưới y tế cơ sở được quan tâm củng cố, đến nay có 19/19 trạm y tế xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ, trong đó có 10/19 trạm y tế có bác sĩ phục vụ lâu dài; 107/107 thôn, khu, ấp có nhân viên y tế phụ trách, có 4/19 xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế. Công tác quản lý các dịch vụ y tế tư nhân được chú trọng, thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, tỷ lệ dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 90%, tỷ lệ suy dinh dưỡng từ 22,5% năm 2001 giảm còn 18,5% năm 2005.

- Cơ sở hạ tầng được đầu tư phát triển ở nông thôn đã từng bước thay đổi bộ mặt nông thôn, đồng thời cũng làm dịch chuyển cơ cấu lao động nông thôn, từ chỗ là nông dân đã chuyển sang làm công nhân. Kết quả 5 năm qua đã giải quyết việc làm cho 27.000 lao động, trong đó có 12.500 lao động được đào tạo nghề đạt 46%. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành, các đoàn thể quần chúng và toàn xã hội quan tâm thực hiện, đã có 2.015 lượt hộ nghèo được vay vốn làm ăn với tổng số tiền là 6,92 tỷ đồng, cuối năm 2001 có 3586 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 85% đến cuối năm 2004 số hộ nghèo giảm còn 747 hộ chiếm tỷ lệ 1,77% so với tổng số hộ trên toàn huyện, đồng thời xây dựng 978 căn nhà tình thương cho người nghèo. Về mặt chính sách xã hội luôn được Nhà nước, các cấp, các ngành quan tâm thực hiện tốt, trong 5 năm qua đã xây dựng thêm 22 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 198 căn nhà cho đối tượng chính sách, xây dựng trung tâm phục hồi chức năng trẻ khuyết tật ở xã Bình Sơn, quan tâm giải quyết chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Phước Bình và Tân Hiệp tạo điều kiện cho 111 hộ đồng bào dân tộc thiểu số có cuộc sống ổn định.

- Trong công tác văn hóa, thể thao phong trào phát triển mạnh, đạt được nhiều thành tích cao và thu hút được nhiều đối tượng tham gia, nhất là thanh niên, học sinh, đến nay có 7 trung tâm văn hóa ở 7 xã, 15/18 xã có điểm Bưu điện văn hóa, 19 trung tâm học tập cộng đồng, hệ thống thư viện có bước phát triển đã xây dựng mới thư viện huyện, 15 xã có phòng đọc sách. Thực hiện nếp sống văn minh, lành mạnh toàn huyện phát động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư, đem lại hiệu quả thiết thực được các tầng lớp tham gia hưởng ứng. Đến nay có 100% khu, ấp đăng ký xây dựng khu, ấp văn hóa, số khu, ấp đạt danh hiệu văn hóa từ 11 khu, ấp năm 2001 tăng 68 khu, ấp năm 2004, số hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa từ 85% tổng số hộ năm 2001 tăng gần 96% năm 2004, số hộ đạt chuẩn văn hóa từ 65% tổng số hộ năm 2001 tăng 80% năm 2004.

II/- Hạn chế, tồn tại:
- Việc tăng trưởng kinh tế, phát triển nhanh trong lĩnh vực công nghiệp đã dẫn đến ô nhiễm môi trường. Việc hình thành các khu công nghiệp dẫn đến tăng dân số cơ học gây khó khăn cho công tác quản lý của các ngành chức năng. Việc quản lý khai thác tài nguyên đất đai, tài nguyên rừng chưa có quy hoạch đồng bộ để khai thác có hiệu quả. Ngành thương mại-dịch vụ phát triển chưa tương xứng với tiềm năng của huyện. Sự chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn còn chậm so với yêu cầu, nhất là đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế ở nông thôn.

- Mạng lưới trường lớp được mở rộng nhưng cơ sở vật chất nhiều nơi đã xuống cấp, các nguồn xây dựng cơ bản chưa đáp ứng kịp thời, đội ngũ giáo viên vẫn còn yếu một số mặt.

- Công tác khám điều trị bệnh được quan tâm, nhưng thực hiện chưa đạt yêu cầu, chưa hoàn thành chỉ tiêu 100% trạm y tế xã có bác sĩ phục vụ lâu dài và thường xuyên.

- Một số tệ nạn xã hội chưa được đẩy lùi, mức sinh hoạt đời sống của nhân dân ở các vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa cao. Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động văn hóa, thể dục thể thao còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của phong trào quần chúng.

- Tình hình an ninh chính trị, có nơi vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là phạm pháp hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn còn cao.

Các hạn chế tồn tại trên, nguyên nhân chủ yếu là do năng lực cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Nhà nước ở các cấp, các ngành chưa đáp ứng so với yêu cầu thực tiễn, thiếu sự đồng bộ, thiếu sự chủ động còn lúng túng chưa có giải pháp để thực hiện. Công tác đào tạo đội ngũ kế thừa, cán bộ trẻ chưa kịp thời, trình độ, năng lực cán bộ không đồng đều, chưa đáp ứng được yêu cầu trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa.

Phần II
MỤC TIÊU, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI

HÓA NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN GIAI ĐOẠN 2006 - 2010
I/- Mục tiêu:
1/- Mục tiêu tổng quát:

Tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới phát huy sức mạnh tiềm năng các thành phần kinh tế, khơi dậy và phát huy tối đa nội lực đẩy mạnh tiến trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế công nghiệp-dịch vụ-nông nghiệp với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành từ huyện đến cơ sở. Ổn định và tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, giữ vững ổn định quốc phòng - an ninh, xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

2/- Mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện Long Thành:

- Giá trị tổng sản phẩm quốc nội GDP tăng bình quân từ 14%-15%/năm. Trong đó:

+ Công nghiệp-xây dựng tăng
17% - 18%/năm

+ Dịch vụ tăng
12% - 13%/năm

+ Nông nghiệp tăng
 4% - 5%/năm

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, phấn đấu đến năm 2010 đạt tỷ trọng:

+ Công nghiệp
62,6%

+ Dịch vụ
26,7%

+ Nông nghiệp
10,7%

- GDP bình quân đầu người đến năm 2010 đạt 1425 USD.

- Thu gom và xử lý khoảng 70 - 80% các loại rác thải và nước thải sinh hoạt đô thị và khu, cụm công nghiệp đạt chuẩn về vệ sinh môi trường.

- Nâng độ che phủ cây xanh trên diện tích toàn huyện trên 40% vào năm 2010.

- Hoàn thành phổ cập trung học phổ thông trên phạm vi toàn huyện.

- Học sinh 6 tuổi vào lớp 1 hàng năm đạt tỷ lệ 100%, trẻ 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 95% trở lên. Duy trì học sinh hoàn thành trung học cơ sở vào lớp 10 đạt tỷ lệ 95%.

- Xây dựng từ 15 trường học trở lên đạt chuẩn Quốc gia (trong đó phổ thông trung học 2 trường).

- 100% trạm y tế các xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ thường xuyên.

- 100% y tế cơ sở trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia.

- Giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống còn 1,1%, trẻ em suy dinh dưỡng giảm xuống còn 15% đến năm 2010.

- Số hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt trên 95%.

- Số hộ sử dụng điện đạt trên 99%.


- Giải quyết việc làm ít nhất 25.000 lao động, trong đó đã qua đào tạo nghề đạt tối thiểu 45% số lao động.

- Đến năm 2010 không để phát sinh hộ đói, giảm tỷ lệ nghèo xuống còn 2%.

- Trên 90% khu, thôn, ấp đạt chuẩn văn hóa, 90% hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa, 100% cơ quan đơn vị có đời sống văn hóa tốt, 60% xã đạt chuẩn văn hóa, 100% xã, thị trấn có trung tâm văn hóa, 100% ấp có trụ sở.

II/ Giải pháp chủ yếu đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn huyện long thành:
1/ Công tác quy hoạch:

Trên cơ sở quy hoạch vùng kinh tế trọng điểm và quy hoạch vùng huyện Long Thành, cùng với các quy hoạch ngành và lợi thế của từng khu vực của địa phương, tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch nông nghiệp, nông thôn:

- Quy hoạch vùng sản xuất hàng hóa tập trung như vùng trồng lúa đặc sản, vùng nguyên liệu khoai mì, khoai lang gắn với hoạt động chế biến thực phẩm của các nhà máy công nghiệp, vùng nguyện liệu bắp cho chế biến thức ăn gia súc, vùng bông vải, thuốc lá cho chế biến công nghiệp, vùng phát triển vườn cây ăn trái gắn với du lịch sinh thái…

- Hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết các cụm công nghiệp địa phương đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, hoàn chỉnh quy chế quản lý và tăng cường công tác quản lý các cụm công nghiệp đúng quy hoạch được duyệt, chú trọng phát triển các ngành nghề truyền thống, cần đầu tư hoàn thiện ban đầu về đường giao thông, điện, nước để tạo điều kiện thu hút đầu tư, tập trung mời gọi đầu tư ở lĩnh vực công nghiệp sạch, công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp dịch vụ.

- Quy hoạch cơ sở hạ tầng gắn với việc bố trí lại dân cư, chú ý cân đối nguồn vốn để tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm. Tập trung vào các hạ tầng kỹ thuật và phúc lợi xã hội như xây dựng các tuyến đường liên xã, liên ấp theo quy hoạch, phát triển lưới điện Quốc gia trên toàn huyện đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế và tiêu dùng của nhân dân, đầu tư các công trình thuộc lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, quy hoạch chi tiết các điểm xử lý chất thải sinh hoạt ở một số xã.

- Thực hiện tốt công tác quản lý và phát triển đô thị theo quy hoạch, chú trọng đầu tư theo hướng trung tâm thị trấn, Bình Sơn, Tam Phước, Phước Thái theo đúng quy hoạch được duyệt.

- Rà soát để hoàn chỉnh các quy hoạch về phát triển kinh tế-xã hội của huyện, các xã, thị trấn. Cần có quy định rõ trách nhiệm của từng cấp, của các ngành trong việc kiểm tra, giám sát và thực hiện quy hoạch.

- Phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai việc quy hoạch và thực hiện có hiệu quả các dự án được Chính phủ phê duyệt như: Hồ Cầu Mới, sân bay Quốc tế Long Thành, đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

- Tất cả những quy hoạch trên địa bàn huyện đều phải được cụ thể hóa và cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất của từng xã để chính quyền cơ sở dễ quản lý và tạo điều kiện thực hiện tốt quy hoạch.

2/ Phát triển lực lượng sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn:

a/ Đầu tư chuyển dịch mạnh cơ cấu cây trồng-vật nuôi có hiệu quả kinh tế, tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp:

- Tiếp tục thực hiện dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi 5 xã dọc sông Đồng Nai (Long Hưng, An Hòa, Phước Tân, Tam Phước và Tam An) gắn với du lịch sinh thái. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng các thành tựu khoa học-kỹ thuật vào sản xuất thâm canh tăng vụ, các chính sách về khuyến nông khuyến ngư bảo vệ thực vật, đưa vào sử dụng các giống cây mới có năng suất cao, xây dựng các điểm trình diễn giống mới, thường xuyên mở các lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho nông dân, tổ chức các cuộc thi nông dân sản xuất giỏi.

- Xây dựng và mở rộng có hiệu quả các vùng chuyên canh:

+ Đối với cây lương thực:

. Giữ ổn định diện tích lúa 2 vụ, gắn liền với đầu tư thâm canh tăng năng suất sản lượng, cho chuyển đổi một số diện tích lúa 1 vụ sang trồng cây khác có hiệu quả kinh tế hơn.

. Ở các xã vùng màu, xác định cây bắp vẫn là cây trồng chủ lực trong vụ 1, tiếp tục việc thực hiện xen canh tăng cao diện tích bắp vụ 2 để ổn định vùng nguyên liệu cho công nghiệp chế biến thức ăn gia súc, tiếp tục mở rộng diện tích trồng bắp ăn tươi ở những địa bàn thuận lợi về nguồn nước.

. Tiếp tục ổn định sản xuất cây mì gắn với hợp đồng tiêu thụ nguyên liệu chế biến của nhà máy VEDAN.

+ Đối với nhóm cây công nghiệp:

. Cải tạo những diện tích điều năng suất thấp bằng các giống điều năng suất cao, đầu tư thâm canh tăng năng suất.

. Chuyển đổi diện tích cây cà phê già cỗi, năng suất thấp và gặp khó khăn về nguồn nước sang trồng cây khác có hiệu quả hơn.

. Sử dụng các giống mới kháng sâu bệnh, đầu tư cho nông dân mở rộng diện tích cây bông vải, ổn định diện tích trồng bông vải vụ 2 ở các xã vùng màu gắn với chính sách thu mua và giá cả hợp lý.

. Mở rộng diện tích trồng thuốc lá sợi vàng ở những địa bàn chủ động được nguồn nước tưới và đất đai phù hợp để cung cấp nguyên liệu cho nhà máy thuốc lá Đồng Nai.

+ Đối với cây ăn quả:

Khuyến khích hộ nông dân phát triển kinh tế vườn gắn với chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản (mô hình VAC), nhất là các xã dọc sông Đồng Nai trong vùng dự án chuyển đổi cơ cấu cây trồng-vật nuôi.

- Về chăn nuôi, duy trì đàn trâu đàn bò, ưu tiên tập trung phát triển đàn heo và thường xuyên theo dõi dịch cúm ở đàn gia cầm, phát triển chăn nuôi trang trại, cố gắng đến năm 2010 tỷ trọng chăn nuôi đạt từ 28 - 30% trong ngành nông nghiệp, quan tâm phát triển đàn bò sữa đạt từ 2.500 - 2.700 con. Thường xuyên kiểm tra hướng dẫn đảm bảo vệ sinh môi trường ở các khu vực chăn nuôi.

- Về thủy sản, khai thác tốt diện tích mặt nước để nuôi trồng thủy sản: Phát triển diện tích nuôi cá ở các xã dọc sông Đồng Nai và đánh giá cụ thể để chỉ đạo đầu tư nuôi cá thâm canh ở một số xã vùng màu. Khai thác tối đa lợi thế địa bàn các xã ở vùng nước lợ, hỗ trợ kỹ thuật phát triển ngành nuôi tôm bán công nghiệp trong giai đoạn nước chưa bị ô nhiễm từ các nhà máy công nghiệp thải ra.

- Cần đẩy mạnh hơn, thiết thực hơn các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, để giảm bớt sức lao động của người dân, hạn chế bớt các chi phí không cần thiết mà vẫn đảm bảo được hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp. Thực hiện chương trình 3 giảm, 3 tăng trong sản xuất lúa.

- Chuyển giao các tiến bộ kỹ thụât vào sản xuất nông nghiệp để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp có giá trị cao, an toàn cung cấp phục vụ cho thị trường nói chung và các khu công nghiệp, khu dân cư tập trung nói riêng.

- Huy động các nguồn vốn để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế trên địa bàn, có giải pháp tích cực hỗ trợ khuyến khích phát triển các thành phần kinh tế, chú ý những doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề truyền thống, ngành chế biến nông sản, thực phẩm với mục đích là đáp ứng đầu ra cho sản xuất nông nghiệp.

b/ Phát triển công nghiệp, dịch vụ, nhằm tăng thu nhập, chuyển dịch mạnh cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn:

- Đẩy mạnh hoạt động khuyến khích đầu tư của huyện để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước và ngoài nước đầu tư vốn sản xuất tại các khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp địa phương trên địa bàn, góp phần chuyển đổi cơ cấu kinh tế và tạo việc làm cho lao động nông thôn.

- Mở rộng và chú trọng chất lượng dạy nghề gắn với hoạt động của Trung tâm xúc tiến việc làm, tập trung đào tạo tay nghề cho lực lượng lao động tại chỗ để giải quyết việc làm, tăng thu nhập và giải quyết các vấn đề xã hội.

- Đối với một số bộ phận lao động nông thôn có sự hạn chế về trình độ văn hóa, không có ngành nghề chuyên môn, chưa có việc làm cần được chính quyền cơ sở quan tâm thông qua các dự án, chương trình vay vốn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm ở nhiều lĩnh vực dịch vụ, sản xuất nông nghiệp…

- Tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển thị trường nông thôn, mở rộng mạng lưới thương mại-dịch vụ ngày càng phong phú, đa dạng, quan tâm đến các xã vùng sâu vùng xa. Kịp thời đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, góp phần tích cực ổn định giá cả thị trường.

- Xây dựng lại và phát triển các chợ nông thôn phù hợp với từng địa bàn khu dân cư, chú trọng mạng lưới bán lẻ, tạo điều kiện cho các cơ sở thu mua, chế biến nông sản, thực phẩm hoạt động ở tất cả các thành phần kinh tế, bảo đảm sự bình đẳng, cạnh tranh trong môi trường kinh doanh lành mạnh.

- Khai thác tiềm năng các điểm du lịch trên địa bàn, các dịch vụ phục vụ lao động ở các khu công nghiệp, phát huy hiệu quả một số điểm dịch vụ, du lịch sinh thái ở các xã ven sông Đồng Nai.

3/- Tăng cường cơ sở hạ tầng nông thôn:

- Tiếp tục phát triển và mở rộng nhựa hóa các tuyến đường giao thông liên xã, kiên cố hóa cầu giao thông nông thôn, ưu tiên đầu tư xây dựng các cây cầu giao thông đã được khảo sát.

- Huy động hợp lý sức dân để xây dựng, tu sửa các đường thôn, ấp với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, tạo điều kiện bảo đảm cho việc đi lại vận chuyển vật tư, hàng hóa nông sản được thuận lợi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn.

- Đầu tư điện hạ thế đến các ấp còn lại trong huyện, cố gắng phấn đấu đến năm 2010 số hộ sử dụng điện đạt trên 99%, phát triển mở rộng thêm hệ thống chiếu sáng ở các tuyến đường liên xã trên địa bàn.

- Xây dựng các trụ sở ấp, khu, thôn, các điểm văn hóa ở các cụm xã, cố gắng phát triển đến năm 2010 mỗi xã có 1 bưu cục và đạt bình quân 18 máy điện thoại cố định trên 100 dân.

- Chú trọng đầu tư trang thiết bị hoạt động công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường đầu tư xây dựng hoàn chỉnh thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở phục vụ đời sống tinh thần cho nhân dân

- Nâng cấp, bảo dưỡng các công trình nước sạch hiện có, đầu tư mới hệ thống nước sạch đảm bảo phục vụ cho người nông dân nông thôn có nguồn nước sạch, đến năm 2010 phấn đấu đạt trên 95% người dân có nước dùng hợp vệ sinh.

- Về y tế, phấn đấu trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết phục vụ cho việc khám chữa bệnh, 100% trạm y tế các xã, thị trấn có bác sĩ phục vụ thường xuyên, 100% y tế cơ sở trên địa bàn đạt chuẩn Quốc gia.

- Không ngừng nâng cao mở rộng và phát triển mạng lưới giáo dục từ cấp huyện đến cấp cơ sở, luôn luôn đổi mới công tác giáo dục đáp ứng kịp thời cho từng giai đoạn phát triển của xã hội. Phấn đấu đến năm 2010 xây dựng 15 trường đạt chuẩn Quốc gia và hoàn thành phổ cập giáo dục trung học phổ thông trên toàn huyện.

- Cần nghiên cứu, đưa hệ thống công nghệ thông tin đến các vùng nông thôn, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tìm kiếm các thông tin khoa học kỹ thuật đáp ứng nhu cầu cần thiết cho việc phát triển kinh tế nông thôn.

- Tiếp tục trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử văn hóa, lịch sử cách mạng trên địa bàn, nhằm mục đích giáo dục truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

4/- Tăng trưởng kinh tế đi đôi với giải quyết các vấn đề xã hội để phát triển bền vững nông thôn:

- Thường xuyên thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, đến năm 2010 cố gắng chỉ còn tối đa 2% số hộ nghèo theo chuẩn mực mới đồng thời không để phát sinh hộ đói trên toàn địa bàn huyện.

- Tiếp tục đầu tư phúc lợi xã hội và hỗ trợ sản xuất cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp cho đồng bào dân tộc định cư nâng cao đời sống, tạo điều kiện phát triển hòa nhập với cộng đồng các dân tộc.

- Đẩy mạnh phong trào xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, làng văn hóa, ấp văn hóa, bảo vệ giữ vững thuần phong mỹ tục ở nông thôn, phục hồi và phát triển văn hóa truyền thống tốt đẹp, đồng thời bài trừ các tệ nạn xã hội, các thủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan.

- Ưu tiên giải quyết việc làm cho con, em gia đình chính sách, bộ đội xuất ngũ, con em gia đình nghèo, dân tộc thiểu số.

- Quá trình công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông thôn để đảm bảo phát triển bền vững thì phải đi đôi với bảo vệ môi trường, cần đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường ở tất cả các lĩnh vực: Công nghiệp, nông nghiệp… đảm bảo cân bằng sinh thái, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường để phát triển bền vững.

- Duy trì hoạt động có hiệu quả cao Ban chỉ huy phòng chống lụt bão, hạn hán và Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy, để ngăn ngừa, khắc phục hậu quả thiên tai, giúp cho xã hội nông thôn có cuộc sống sinh hoạt ổn định.

- Khuyến khích, kết hợp các chính sách hỗ trợ phù hợp để tạo điều kiện cho đội ngũ trí thức về công tác tại địa bàn cơ sở, nhằm phát huy nguồn nhân lực được đào tạo để phát triển địa bàn nông thôn.

5/- Khuyến khích các thành phần kinh tế phát huy vai trò đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp nông thôn và xây dựng nông thôn mới:

a/ Khuyến khích phát triển kinh tế hộ và kinh tế trang trại:

- Xác định kinh tế hộ là loại hình tổ chức sản xuất có hiệu quả về kinh tế-xã hội, đặc biệt là loại hình kinh tế trang trại đóng vai trò quan trọng trong sản xuất nông nghiệp, xem đó là loại hình cần tồn tại và phát triển lâu dài trong cơ cấu kinh tế nông thôn. Khuyến khích kinh tế hộ và kinh tế trang trại phát triển mạnh để tạo ra sản lượng hàng hóa đa dạng, phong phú, có giá trị chất lượng ngày càng cao, tăng thu nhập cho gia đình, xã hội, góp phần cải thiện đời sống nông thôn.

- Đặc biệt là hỗ trợ, khuyến khích, khen thưởng cho những cá nhân, hộ gia đình có sáng kiến áp dụng kỹ thuật trong việc tận dụng các phế liệu, phế phẩm từ nông nghiệp để tạo ra các hàng hóa thủ công phục vụ cho nhu cầu thị hiếu của người tiêu dùng, vừa tăng thêm thu nhập vừa đảm bảo vệ sinh cho môi trường.

b/ Phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã:

Kinh tế hợp tác và hợp tác xã là một trong những nền tảng cơ bản trong việc xây dựng công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, do đó cần phải có sự quan tâm của các ngành, các cấp có liên quan.

- Tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về kinh tế hợp tác và hợp tác xã, phổ biến sâu rộng từ cấp huyện đến cấp cơ sở để hiểu rõ được nguyên tắc và tính chất hoạt động.

- Cụ thể hóa các chính sách của Nhà nước đối với hợp tác xã: Vốn, đất đai, thuế …

- Giảm bớt các thủ tục không cần thiết trong quá trình thành lập hợp tác xã cũng như trong việc đăng ký kinh doanh.

- Định kỳ mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ quản lý hợp tác xã.

- Đối với các hợp tác xã đang hoạt động có hiệu quả, không ngừng nâng cao mở rộng phát huy ưu thế sẵn có, bên cạnh đó cũng phải nâng cao trình độ kiến thức về quản lý.

- Đối với các hợp tác xã yếu, tìm rõ nguyên nhân và có định hướng củng cố lại cho phù hợp với điều kiện thực tế.

- Tăng cường quản lý Nhà nước và tạo điều kiện hướng dẫn, giúp đỡ các tổ chức kinh tế hợp tác và hợp tác xã trên địa bàn huyện.

- Xác định rõ kinh tế hợp tác và hợp tác xã là mô hình kinh tế chiến lược tồn tại, lâu dài và bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn, do đó chất lượng hoạt động có hiệu quả của hợp tác xã phải đặt lên hàng đầu không nên chạy theo phong trào để đạt về mặt số lượng trong khi đó hiệu quả lại không có.


- Áp dụng các chính sách hỗ trợ cụ thể, thiết thực của Nhà nước đối với một số hợp tác xã, để từ đó rút ra những ưu điểm, khuyết điểm, xem đó là một kinh nghiệm trong thực tiễn, từ đó hạn chế các khuyết điểm nhân rộng các ưu điểm để áp dụng cho các hợp tác xã sau này. Việc làm này cần phải có sự nghiên cứu kỹ, sự quan tâm của các ngành các cấp có liên quan.

- Việc xây dựng và phát triển kinh tế hợp tác - hợp tác xã phải thực hiện với phương châm kiên nhẫn, chậm mà chắc vì đây là mục tiêu phát triển lâu dài và bền vững trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông thôn.

6/- Thực hiện chính sách phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn song song với việc nâng cao năng lực, nhiệm vụ của cán bộ Nhà nước:
Trong quá trình thực hiện chính sách, điều quan trọng cơ bản nhất là đội ngũ cán bộ chịu trách nhiệm các nội dung cụ thể của chính sách phải đặt quyền lợi của nông dân, của đối tượng mình phục vụ lên trên lợi ích cá nhân, đơn vị mình, có 

như vậy mới bảo đảm được chính sách được thực thi đúng đắn, đầy đủ và đạt hiệu quả cao. Ngoài tinh thần trách nhiệm, đòi  hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực thực sự mới có thể đề xuất chính xác các biện pháp hữu hiệu, cũng như tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn.

7/ Nâng cao năng lực của hệ thống chính trị để đủ sức lãnh đạo và thực hiện thành công mục tiêu công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn:

Cùng với các biện pháp nâng cao năng lực của cả hệ thống chính trị, nội dung trước nhất là cần xây dựng ý thức về công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn của toàn huyện, chính quyền cơ sở và các tổ chức chính trị-xã hội, thống nhất nhận thức đối với nội dung tổng quát về công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn:

- Công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp là quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế hàng hóa quy mô lớn, gắn với công nghiệp chế biến và thị trường, đưa thiết bị, kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào các khâu sản xuất nông nghiệp, thực hiện cơ khí hóa, điện khí hóa, thủy lợi hóa, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, nhất là công nghệ sinh học và công nghệ thông tin nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa nông nghiệp Việt Nam trên thị trường.

- Công nghiệp hóa-hiện đại hóa nông thôn là quá trình chuyển dịch cơ cấu nông thôn theo hướng tăng nhanh tỷ trọng các ngành công nghiệp và dịch vụ; tổ chức lại sản xuất; xây dựng quan hệ sản xuất phù hợp; quy hoạch phát triển nông thôn, xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị hóa nông thôn; ưu tiên giải quyết việc làm, chuyển dần lao động dư thừa từ nông nghiệp sang làm công nghiệp và dịch vụ; xây dựng đời sống văn hóa tinh thần, con người mới, xây dựng nông thôn văn minh, dân chủ, đoàn kết, lành mạnh, hiện đại, bảo vệ tốt môi trường sinh thái.

8/ Tổ chức thực hiện:

Các phòng, ban thuộc huyện, các xã, thị trấn dựa vào định hướng phát triển và các giải pháp nêu trong chương trình để xác định nhiệm vụ và cụ thể hóa các nội dung giải pháp thực hiện của ngành, địa phương vào kế hoạch hàng năm giai đoạn 2006 - 2010./.
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